
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ BA DINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND 
 

Ba Dinh, ngày 31 tháng 7 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (kinh phí thực hiện  

trong năm 2026 bao gồm vốn các năm trước chuyển sang) 

(Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng) 

 

 Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

 Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

 Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

và Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; 

 Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Công văn số 3598/BYT-BM-TE ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày 

đầu đời của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Ba 

Dinh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên thuộc nguồn vốn sự nghiệp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để tiếp tục thực hiện 

trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang). 

 Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải 

thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 (kinh phí thực hiện trong năm 2026 bao gồm vốn các năm 

trước chuyển sang) (Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng), như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung cải thiện dinh 

dưỡng; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị và đảm bảo sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch; hỗ trợ chuyên môn, kỹ 

thuật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trên địa bàn xã. 
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 2. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, 

kịp thời điều chỉnh nội dung hoạt động tránh trùng lặp (nếu có). 

 II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi, 

chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - Hạ thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã. 

 - Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

 3. Chỉ tiêu cụ thể năm 2026 

 - Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 46%. 

 - Tỷ lệ SDD thể gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 10%. 

 - Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ học đường 5 - 16 tuổi còn 45%. 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi SDD được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đạt trên 80%. 

 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng hỗ trợ trực tiếp 

 Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn xã Ba Dinh. 

 2. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên phạm vi các hộ nghèo, cận nghèo và 

mới thoát nghèo trên địa bàn toàn xã Ba Dinh. 

 IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

STT Nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Thời hạn 

hoàn thành 

I 

Hoạt động can thiệp phòng chống suy 

dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng 

cho trẻ em dưới 16 tuổi 

  

1 

Khảo sát đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em dưới 5 tuổi và trẻ em lứa tuổi học 

đường (5 - 16 tuổi) 

Trạm Y tế 
Quý III năm 

2026 

2 
Cung cấp sắt cho trẻ em gái vị thành niên 

từ 12 - 16 

Trạm Y tế 

phối hợp các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Quý III & IV 

năm 2026 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Thời hạn 

hoàn thành 

3 
Bổ sung đa vi chất cho trẻ 6 tháng đến 59 

tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi 

Trạm Y tế 

phối hợp các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Quý III & IV 

năm 2026 

4 
Bổ sung đa vi chất cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

16 tuổi bị suy dinh dưỡng 

Trạm Y tế 

phối hợp các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Quý III & IV 

năm 2026 

5 

Tăng cường tư vấn chăm sóc dinh dưỡng 

cho bà mẹ có con dưới 2 tuổi; về tăng 

cường nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung 

thông qua các hình thức truyền thông trực 

tiếp, hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ 

em tại trạm y tế xã, các thôn. 

Trạm Y tế 

phối hợp các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Quý III & IV 

năm 2026 

II 

Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến 

cơ sở, nhân viên y tế thôn bản về cải 

thiện chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ và 

trẻ em 

  

1 
Mở lớp tập huấn cho đội ngũ YTT, 

CTVDS thuộc xã Ba Dinh 

Trạm Y tế 

phối hợp 

Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Quý III năm 

2026 

III 
Kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá 

việc tổ chức thực hiện Chương trình 
  

1 

Tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên 

môn kỹ thuật về triển khai thực hiện kế 

hoạch CTMTQG giảm nghèo bền vững. 

Phòng Kinh tế 

& Phòng VH-

XH 

Quý IV năm 

2026 

 V. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá 

 Thực hiện theo Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội1 và các hướng dẫn của 

Sở Y tế, cơ quan có thẩm quyền. 

                                                           
1 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025. 
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 2. Báo cáo định kỳ 

 2.1. Nội dung báo cáo: Theo Mẫu số 02 và các Biểu số 01, 02, 07 (Phụ lục 

kèm theo). 

 2.2. Trách nhiệm báo cáo: Trạm Y tế có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực 

hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng 

Văn hóa – Xã hội) và cấp trên theo đúng quy định. 

 VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Thực hiện theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND 

xã Ba Dinh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên thuộc nguồn vốn sự 

nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để tiếp tục 

thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang). 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Văn hóa – Xã hội 

 - Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế tăng cường đẩy mạnh các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền về nội dung cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh 

dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 

16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên 

địa bàn xã. 

 - Chủ trì thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và 

định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân xã và Sở 

Y tế Quảng Ngãi theo yêu cầu. 

 2. Phòng Kinh tế  

 - Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế, các trường học cung cấp danh sách và 

quản lý đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.  

 - Trên cơ sở thuyết minh dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Kế hoạch 

thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng do Trạm Y tế xã Ba Dinh 

xây dựng, xem xét, thẩm tra tham mưu trình UBND xã phê duyệt để triển khai thực 

hiện; đảm bảo đúng dự toán, định mức theo quy định của pháp luật. 

 - Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch. 

 3. Trạm Y tế xã Ba Dinh  

 Phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Tiểu 

dự án 2 thuộc Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế 

tại Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc ban hành hướng 

dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, 

chất lượng theo mục tiêu đề ra, với các nội dung như sau: 
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 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện hoàn thành nội dung Kế hoạch.  

 - Lập dự toán kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3, trình UBND xã 

phê duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp mua vật tư, trang thiết bị cần thiết để thực hiện; mua sản 

phẩm đa vi chất dinh dưỡng và thực hiện cấp phát cho trẻ bị suy dinh dưỡng thuộc 

dự án theo quy định. 

 - Chủ động tham mưu nội dung triển khai tập huấn về hoạt động dinh dưỡng, 

chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em cho đội ngũ YTT, CTVDS thuộc xã Ba 

Dinh. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

công tuyên truyền nội dung liên quan đến công tác phòng, chống suy dinh dưỡng 

trẻ em trên địa bàn xã năm 2026.  

 - Chỉ đạo viên chức phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng 

của Trạm xây dựng kế hoạch các tiểu mục chi tiết của tiểu dự án và phối hợp triển 

khai thực hiện; phối hợp Phòng Kinh tế và các bộ phận liên quan chốt danh sách các 

đối tượng trẻ em từ 0 tuổi đến 16 tuổi trong diện của dự án đang sinh sống trên địa 

bàn xã, tổng hợp danh sách kèm theo kế hoạch chi tiết báo cáo về UBND xã (qua 

Phòng Văn hóa - Xã hội). 

 - Tổ chức cân đo, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng suy 

dinh dưỡng đối với các đối tượng trong chương trình dự án; tổ chức tư vấn về nội 

dung dinh dưỡng, tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em dựa trên 

các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương. 

 - Lồng ghép các hoạt động của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

 - Thống kê báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện cho UBND xã (qua Phòng VH-

XH) theo quy định. 

 4. Các đơn vị trường học trực thuộc UBND xã 

 - Phối hợp rà soát đối tượng trẻ dưới 16 tuổi thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, 

thoát nghèo tại các trường học.  

 - Phối hợp với Trạm Y tế thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, 

tư vấn chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất 

dinh dưỡng cho trẻ học đường.  

 - Phối hợp với ngành y tế theo dõi, giám sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

của học sinh, các hoạt động can thiệp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong 

trường học. 

 - Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường hoạt động giáo 

dục thể chất và thể thao trong trường học. 
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 - Lồng ghép các chương trình giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng hợp 

lý và vận động thể lực phù hợp với trẻ em, học sinh trong trường học vì mục đích 

phát triển trẻ thơ toàn diện. 

 - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn về 

dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp cho trẻ em, học sinh, đặc biệt là cho 

nhóm tuổi tiền dậy thì và dậy thì. 

 - Các Trường Mầm non tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp 

lý, triển khai chương trình sữa học đường, tăng cường vận động thể lực cho trẻ em, 

học sinh. 

 5. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp 

với ngành y tế trong quá trình thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh 

dưỡng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh 

dưỡng. 

 6. Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã 

 Phối hợp với Trạm Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc 

danh sách trẻ em thuộc đối tượng của dự án ngoài cộng đồng, địa bàn thôn để cung 

cấp cho đơn vị thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực 

hiện các nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (kinh phí thực hiện trong năm 2026 

bao gồm vốn các năm trước chuyển sang) trên địa bàn xã. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung Dự án 3 - Tiểu dự án 2. “Cải thiện 

dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 (kinh phí thực hiện trong năm 2026 bao gồm vốn các năm trước 

chuyển sang).  

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã tổng hợp, tham mưu 

UBND xã Ba Dinh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 Nơi nhận:  
- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã;                               

- CT, các PCT UBND xã;   

- UBMTTQ Việt Nam xã;  

- Các Phòng: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế; 

- Trạm Y tế xã Ba Dinh;  

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, TYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nhung 
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